SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10
I/ ĐỀ THI:  

Câu 1: (4,0 điểm)

 
Trình bày những thành tựu văn hóa của Phương Tây Hy lạp và Rô ma? Tại sao ở thời cổ đại Hy lạp và Rô ma, văn hóa có thể phát triển được như thế? Thành tựu văn hóa nào ở Phương Tây có cống hiến lớn nhất và ngày nay vẫn được sử dụng phổ biến?
Câu 2 : (4,0 điểm)

 Lãnh đại phong kiến là gì? Trình bày những đặc điểm kinh tế và chính trị, quan hệ xã hội của lãnh địa? Qua đó hãy so sánh thân phận người nông nô với nô lệ và rút ra nhận xét.

Câu 3 : (4,0 điểm)

Từ thế kỹ XVI – XVIII nước ta có sự biến đổi lớn về chính trị như thế nào? Vì sao có sự phân chia Đàng Trong và Đàng ngoài? Sự phân chia này có ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình phát triển của Lịch sử?
Câu 4 : (4,0 điểm)
Bằng kiến thức lịch sử em hãy làm rõ: phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) đã vượt qua được những hạn chế của những cuộc khởi nghĩa nông dân đương thời, phát triển thành một phong trào dân tộc vĩ đại.

Câu 5 : (4,0 điểm)

a. Lập bảng so sánh chính quyền phong kiến thời Lê Thành Tông với thời Minh Mạng theo mẫu sau:

	Nội dung
	Thời Lê Thánh Tông
	Thời Minh Mạng

	Chính quyền trung ương
	
	

	Chính quyền địa phương
	
	

	Luật pháp
	
	

	Quân đội
	
	

	Chính sách Đối Ngoại
	
	


b. Em hãy  nhận xét về tổ chức bộ máy thời Minh Mạng

c. Rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ hai cuộc cải cách

.......................Hết............................

II/ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Trình bày những thành tựu văn hóa của Phương Tây Hy lạp và Rô ma? Tại sao ở thời cổ đại Hy lạp và Rô ma, văn hóa có thể phát triển được như thế? Thành tựu văn hóa nào ở Phương Tây có cống hiến lớn nhất và ngày nay vẫn được sử dụng phổ biến?
	4,0đ

	
	+ Lịch và thiên văn: 

- Nhờ đi biển người Hy lạp có hiểu biết chính xác hơn về trái đất và hệ mặt trời (trái đất là hình quả cầu)

- tính được 1 năm có 365 ngày và 1/4, nên họ định một tháng có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày. Cách tính lịch của người  Hy lạp - Rô ma là cơ sở để tính lịch ngày nay.

+ Chữ viết: 

- Cuộc sống bôn ba trên biển, trình độ phát triển của nền kinh tế đã đặt ra cho cư dân Địa Trung Hải nhu cầu sáng tạo hệ thống chữ viết gồm các kí hiệu đơn giản nhưng phải có khả năng ghép chữ rất linh hoạt thành từ để thể hiện ý nghĩa của con người.

- Cư dân Địa trung hải đã sáng tạo ra hệ chữ cái A,B,C lúc đầu có 20 chữ sau có thêm 6 chữ. Họ cũng có hệ chữ số La mã

Sự ra đời của hệ thống chữ cái là một phát minh quan trọng và cống hiến lớn lao của cư dân địa trung hải.

+ Toán học ( khoa học)

Đến thời cổ đại Hy lạp và Rô ma toán học đã vượt lên trên việc ghi chép và giải các bài toán riêng biệt, đến thời Hy lạp và Rôma những hiểu biết về khoa học mới thực sự trở thành khoa học , để lại những định lý, định đề có giá trị khái quát cao như: Định lý pitago, talet, tiên đề Ơ clít, Ác si mét….đặt nền móng cho khoa học ngày nay

+ Văn học: 

Ở Địa trung hải đã xuất hiện những nhà văn tên tuổi, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như: trường ca I-li-at và Ô-đi-xê của Hôme, những tác phẩm kịch kèm theo hát của  Ê-sin, Xô- phốc- clơ, Ơri pít…những tác phẩm có giá trị ca ngợi cà đẹp, cái thiện và có tính nhân đạo sâu sắc.

+ Kiến trúc, điêu khắc:

- Người Hy lạp và Rô ma để lại nhiều tượng và đền đài tất cả đều làm bằng đá cẩm thạch trắng đẹp tuyệt mỹ  mang giá trị hiện thực, nhân đạo, đạt trình độ tuyệt mỹ như: tượng nữ thần A-tê-na,tượng lực sĩ ném đá, thần vệ nữ Milô, nữ thần A tê na….

* Văn hóa thời cổ đại Hy lạp và Rô ma có thể phát triển được vì:

-Thời gian hình thành: Các quốc gia cổ đại phương tây ra đời muộn hơn nên họ kế thừa các giá trị văn minh cổ đại phương Đông để phát triển

- Do điều kiện tự nhiên: Địa trung hải là cầu nối giao lưu giữa các thị quốc với cuộc sống bôn ba trên biển nên có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới mở ra cho họ nhiều hiểu biết chính xác khoa học.

- Sự phát triển cao về kinh tế: Việc sử dụng đồ sắt sớm , nền kinh tế  công thương nghiệp và hàng hải phát triển

- Chính trị xã hội: Thể chế chính trị tiến bộ, chế độ chiếm nô phát triển đến đỉnh cao, giải phóng sức lao động của một số bộ phận người trong xã hội, tạo điều kiện cho con người phát huy tài năng sáng tạo của mình

* Thành tựu văn hóa nào của Phương Tây có công hiến lớn nhất và ngày nay vẫn được sử dụng phổ biến? 

- Hệ thống chữ cái A,B,C,D là chữ viết gồm các kí hiệu đơn giản nhưng có khả năng ghép chữ rất linh hoạt thành từ để thể hiện ý nghĩ của con người. sự ra đời của hệ thống chữ cái là một phát minh và cống hiến lớn lao của cư dân Địa Trung Hải cho loài người.
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	Câu 2
	Lãnh đại phong kiến là gì? Trình bày những đặc điểm kinh tế và chính trị, quan hệ xã hội của lãnh địa? Qua đó hãy so sánh thân phận người nông nô với nô lệ và rút ra nhận xét.
	4,0 đ

	
	 *Lãnh địa phong kiến là một khu đất rộng trong đó bao gồm đất lãnh chúa và đất khẩu phần. Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại… có hào sâu, tường cao, tạo thành những pháo đài kiên cố. Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và nộp tô thuế.

 *Đặc điểm kinh tế:

+Lãnh địa là một đơn vị kinh tế riêng biệt, đóng kín, tự nhiên, tự cung, tự cấp. Tất cả vật phẩm cần dùng của lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa. Nông nô nhận ruộng của lãnh chúa cày cấy và nộp tô, ngoài ra còn dệt vải, may quần áo, làm giầy dép, đóng đồ đạc, vũ khí… chỉ mua một vài hàng chủ yếu phẩm như sắt, muối, tơ lụa, đồ trang sức.

+ Trong lãnh địa, thủ công nghiệp chưa tách khỏi nông nghiệp, mọi sự cần dùng trong lãnh địa đều do nông nô sản xuất như dệt vải, may quần áo, làm công cụ… Lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.

 => Lãnh địa là đơn vị kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, việc trao đổi buôn bán trong lãnh địa đóng vai trò thứ yếu.

 *Đặc điểm chính trị:

-Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập. Lãnh chúa được coi là ông vua con, có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng… Lãnh chúa còn có thể buộc nhà vua ban cho mình quyền miễn trừ không can thiệp vào lãnh địa của mình.

+Mỗi lãnh địa như một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm, có quân đội bảo vệ.

* Quan hệ xã hội:

+ Nông nô: là người sản xuất chính trong lãnh địa, nhưng có cuộc sống vô cùng cơ cực, bị lê thuộc thân thể vào lãnh chúa, họ nhận ruộng đất và phải nộp tô, nộp nhiều thứ thuế khác như thuế thân, thuế kế thừa tài sản, thuế xay bột…. và hầu hạ cho lãnh chúa, nộp thuế cho nhà thờ.

+Lãnh chúa có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng, thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, dạ hội, tiệc tùng, sống dựa trên sự bóc lột to thuế và sức lao động của nông nô, đối xử với nông nô hết sức tàn nhẫn. Vì vậy, nông nô nhiều lần nổi dậy chống lãnh chúa. 

* So sánh thân phận của Nông nô và Nô lệ

- Thân phận người nông nô: Là người sản xuất chính trong xã hội nhưng cuộc sống vô cùng cơ cực họ bị lệ thuộc thân thể vào lãnh chúa, họ nhận ruộng đất của lãnh chúa nên phải nộp tô cho lãnh chúa, ngoài ra phải nộp nhiều thứ thuế khác như: Thuế thân, thuế cưới xin, thuế kế thừa tài sản…ngoài ra còn phải phục dịch cho lãnh chúa trong các ngày hội, cưới hỏi, tang lễ…Họ sống trong những túp lều tối tăm, ẩm ướt, đói rét, bệnh tật, chịu cảnh đòn roi của lãnh chúa.

- Thân phận nô lệ: Là lược lượng lao động chính, làm ra sản phẩm nuôi sống xã hội nhưng có địa vị thấp kém nhất nhất trong xã hội. họ làm các đấu sĩ, mua vui trong những ngày lễ hội, bị mua bán trao đổi như một món hàng, là tài sản riêng của chủ, hoàn toàn lệ thuộc người chủ mua về và không có chút quyền nào, kể cả quyền được coi là con người. Họ không có quyền có gia đình riêng, có tài sản riêng, mọi của cải nô lệ làm ra đều thuộc về chủ nô lệ, chủ có toàn quyền kể cả quyền giết nô lệ, họ chỉ được coi là thứ “công cụ biết nói”

=> Nhận xét:

+ Giống nhau: Đều là tầng lớp, giai cấp bị trị, thấp kém trong xã hội là lực lượng lao động chủ yếu, tạo ra sản phẩm nuôi sống xã hội, nhưng họ có cuộc sống cùng cực và sẵn sàng đứng lên đấu tranh thay đổi cuộc sống

+ Khác nhau: Nông nô khác với nô lệ ở chổ họ có tài sản riêng ( một túp lều, nông cụ, gia súc…), có thời gian để sản xuất cho mình, có thể làm ăn tương đối độc lập, chủ yếu làm nghề nông nộp tô thuế cho lãnh chúa, họ vẫn được hưởng sản phẩm lao động của mình, có gia đình riêng…còn nô lệ hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô, không có tài sản riêng, không có quyền tự do, không được coi là con người.
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	Câu 3
	Từ thế kỹ XVI – XVIII nước ta có sự biến đổi lớn về chính trị như thế nào? Vì sao có sự phân chia Đàng Trong và Đàng ngoài? Sự phân chia này có ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình phát triển của Lịch sử?
	4,0 đ

	
	* Những biến đổi lớn về chính trị ở nước ta từ thế kỷ XVI – XVIII :

+ Sự sụp đổ của triều Lê sơ – Nhà Mạc thành lập

- Đầu thế kỷ XVI triều đình nhà Lê suy yếu khủng hoảng

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân và các thế lực phong kiến chống lại triều đình nổi lên khắp nơi

- Năm 1527 Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà Mạc

+ Chính sách thống trị của nhà Mạc :

Về cơ bản, hệ thống pháp luật của nhà Lê vẫn được duy trì nhưng được xem xét và điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Tình hình đất nước dần đi vào thế ổn định, kinh tế, văn hóa dần đi vào thế phát triển.

- Về đối ngoại : Nhà Mạc tỏ ra lúng túng với nhiều yêu cầu vô lý của nhà Minh gây nên sự bất bình trong quan lại và dân chúng. Một số quan đại thần nhà Lê tiến vào Nam xây dựng chính quyền riêng với danh nghĩa «phù Lê diệt Mạc » => Nhà Mạc bị cô lập

* Đất nước bị chia cắt :

+ Nội chiến Nam – Bắc triều

- Không chấp nhận triều Mạc một số quan lại nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã tôn Lê Duy Ninh lên làm Vua lập lại triều Lê

- Từ 1539 – 1543 Nguyễn Kim đánh chiếm vùng Thanh Hóa, Nghệ An và xây dựng khu vực này thành vùng kiểm soát của chính quyền nhà Lê 

- Năm 1545 Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay thế tiếp tục cuộc chiến tranh với  nhà Mạc. Thế lực Lê – Trịnh nắm quyền chi phối triều Lê ở nghệ an(Nam triều) ngày càng đối địch với nhà Mạc ở Thăng Long (Bắc triều)

- Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài gần 50 năm (1545 – 1592) đã tàn phá đất nước nặng nề

+ Chiến thanh Trịnh – Nguyễn

- Năm 1672 Chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ kéo dài đến 1672

- Không phân được thắng bại, hai bên giảng hòa lấy giới tuyến là sông Gianh chia đất nước thành hai: Đàng Trong và Đàng Ngoài với hai chính quyền Đàng Trong (chúa Nguyễn) Đàng ngoài (chúa Trịnh – Vua Lê)

=> Chiến tranh Nam – Bắc triều , chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài gần một thế kỷ đã gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng cho đất nước.

+ Có sự phân chia Đàng Trong – Đàng Ngoài vì:

- Sự suy yếu của triều Lê, nội bộ Nam triều nãy sinh chia rẽ

- Sự lộng quyền của họ Trịnh trong việc thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình, loại bỏ dần ảnh hưởng của họ Nguyễn

- Sự thiết lập họ Nguyễn ở Đàng Trong, phát triển kinh tế, củng cố quyền thống trị, thoát ly dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh

- Tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến

+ Ảnh hưởng của sự phân chia đó đến tiến trình phát triển của lịch sự đất nước

- Đất nước bị chia cắt, dẫn đến việc chia đôi lãnh thổ của nước Đại Việt thống nhất thành giang sơn riêng của hai dòng họ

- Chiến tranh lien miên trong vòng 45 năm từ 1627 đến năm 1672, chiến tranh đã làm hao tốn sức người, sức của của nhân dân. Triệt phá đồng ruộng, xóm làng, đời sống của các tầng lớp nhân dân cùng cực

- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước chậm phát triển.

- Tâm lý chia rẽ vùng miền ảnh hưởng đến quá trình thống nhất đất nước.
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	Câu 4
	Bằng kiến thức lịch sử em hãy làm rõ: phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) đã vượt qua được những hạn chế của những cuộc khởi nghĩa nông dân đương thời, phát triển thành một phong trào dân tộc vĩ đại.
	4,0đ

	
	* Khẳng định: Phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) đã vượt qua được những hạn chế của những cuộc khởi nghĩa nông dân đương thời, phát triển thành một phong trào dân tộc vĩ đại là đúng thực tiễn lịch sử dân tộc.

* Chứng minh:

- Hạn chế của những cuộc khởi nghĩa nông dân cùng thời với phong trào Tây Sơn:

+ Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu(Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật …)

+Mục tiêu đấu tranh: Chưa đòi ruộng đất hay đòi lật đổ chính quyền phong kiến mà mới chỉ dừng lại ở việc đòi “lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo”, bảo vệ dân, thậm chí là trả thù.

+Phạm vi nhỏ hẹp ở một vài địa phương…

+ Đều bị đàn áp và thất bại…

-Phong trào Tây Sơn đã vượt qua những hạn chế đương thời:

+Mục tiêu: Phát triển không ngừng từ “đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng tôn Phúc Dương” và “lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo”, tiến lên lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tấn công ra Bắc lật đổ tập đoàn chúa Trịnh, rồi vua Lê ở Đàng Ngoài…

+Là phong trào mang tính toàn quốc, mang tính nhân dân sâu sắc…

+Là phong trào nhân dân duy nhất giành thắng lợi, thiết lập lên một vương triều mới tiến bộ, mạnh dạn tiến hành một số cải cách…

-Dưới sự chỉ huy của danh tướng Quang Trung-Nguyễn Huệ, phong trào Tây Sơn đã phát triễn thành một phong trào dân tộc vĩ đại:

+Bước đầu thực hiện công cuộc thống nhất đất nước sau trăm năm bị chia cắt: tiêu diệt tập đoàn phong kiến Nguyễn-Trịnh-Lê, xóa bỏ ranh giới “Sông Gianh - lũy Thầy”…

+Tiến hành liên tiếp 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm:

Kháng chiến chống Xiêm xâm lược năm 1785 thắng lợi, đánh bại mưu đồ dẫn ngoại bang về can thiệp của Nguyễn Ánh và tham vọng xâm lược của vua Xiêm, bảo vệ vững chắc lãnh thổ phía nam Tổ quốc…

Kháng chiền chống quân Thanh năm 1789 thắng lợi, đánh bại mưu đồ “ rước voi giày mồ” của Lê Chiêu Thống và tham vọng bành trướng của nhà Thanh – Trung quốc, bảo vệ vững chắc độc lập Tổ quốc.

=> Phong trào Tây Sơn vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của một phong trào nông dân, vừa hoàn thành xuất sắc những sứ mệnh mà lịch sử dân tộc giao phó (thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc), xứng đáng là một phong trào dân tộc vĩ đại trong lịch sử phong kiến Việt Nam.  
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	Câu 5
	a. Lập bảng so sánh chính quyền phong kiến thời Lê Thành Tông với thời Minh Mạng theo mẫu sau:

Nội dung

Thời Lê Thánh Tông

Thời Minh Mạng

Chính quyền trung ương

Chính quyền địa phương

Luật pháp

Quân đội

Chính sách Đối Ngoại

b. Em hãy  nhận xét về tổ chức bộ máy thời Minh Mạng

c. Rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ hai cuộc cải cách
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	a. Lập bảng so sánh

Nội dung

Thời Lê Thánh Tông

Thời Minh Mạng

Chính quyền trung ương

- Vua đứng đầu quyết định mọi việc, các chức Tể Tướng, Đại hành khiển bị bãi bỏ

- Sáu bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) được thành lập, trực tiếp cai quản mọi việc, chịu trách nhiệm trước vua.

- Vua đứng đầu triều đình và toàn quyền quyết định mọi công việc hệ trọng của đất nước

- Ngoài sáu bộ, còn có các viện và các cơ quan chuyên trách như Đô Sát viện, Nội các, Cơ mật viện,,,

Chính quyền địa phương

- Nhà nước bở các đạo, lộ cũ, chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có ba ti phụ trách các lĩnh vực quân sự, dân sự và kiện tụng.

- Xã hội là đơn vị hành chính cơ sở

- Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thừa Thiên). Đứng đầu tỉnh là Tống đốc hay Tuần phủ nhưng đều trực thuộc chính quyền trung ương

-Dưới tỉnh là phủ, huyện,châu, tổng, xã,, thôn

Luật pháp

Quốc triều hình luật ( Luật hồng đức) gồm 700 điều, đề cập hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính dân tộc sâu sắc

Hoàng Việt luật Lệ (Luật gia Long) gồm 398 điều, đề cao quyền uy của hoàng đế, triều đình

Quân đội

Tổ chức chặt chẽ theo chế độ “ngụ binh ư nông” trang bị vũ khí đầy đủ

Xây dựng quân đội thường trực mạnh, chia làm 4 binh chủng, quân đội từng bước chính quy hóa từ tổ chức đến trang bị, vũ khí.

Chính sách  Ngoại giao 

Quan hệ với nhà Minh cũng như các nước láng giềng khác được duy trì êm đẹp

- Chủ trương thần phục nhà Thanh, bắt Cao Miên và Lào thần phục

- Khước từ quan hệ với phương Tây
b. Nhận xét về tổ chức bộ máy thời Minh Mạng

- Bộ máy nhà nước thời Minh Mạng về cơ bản giống thời Vua Lê thánh Tông nhưng có cải cách hơn

- Những cải cách của Minh Mạng đều nhằm tập trung quyền hành vào tay hoàng đế và cũng cố quyền lực của vương triều.

c. Rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ hai cuộc cải cách

* Về ý nghĩa:

- Về cải cách của vua Lê Thánh Tông

+ củng cố chính quyền từ trung ương đến địa phương tăng cường quyền lực vào tay vua, tạo điều kiện để ổn định đất nước phát triển

+ Đây là cuộc cải cách lớn nhất thế kỷ XV, cuộc cải cách nay mang tính toàn diện, sâu sắc, góp phần đưa nhà nước quân chủ đạt đến đỉnh cao

- Về cải cách của Vua Minh Mạng

+ Hoàn chỉnh thống nhất đất nước về mặt nhà nước, tăng cường quyền lực vào tay vua

+Là cơ sở để phân chia các đơn vị hành chính ngày nay

Tuy nhiên một số chính sách do vua Minh Mạng đề ra đặc biệt là chính sách đối nội và đối ngoại có một số sai lầm làm cho tình hình xã hội không ổn định

* Bài học kinh nghiệm

- Khi tiến hành cải cách phải có mục tiêu và phương hướng đúng

- Nội dung cải cách phải toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của đất nước

- Phải xuất phát từ thực tiển và phù hợp với điều kiện thực tiển, biết kế thừa những kinh nghiệm của quá khứ, truyền thống của dân tộc khi tiến hành đổi mới 


	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


..........................Hết........................
